
Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên. 

STT Nội dung Tổng 

số 

Trình độ đào tạo Kết quả bồi 

dưỡng hàng 
năm 

Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC Dưới 

TC 

Số 
lượng 

Tỷ lệ Tốt Khá Trung 

bình 

Kém 

Tổng số GV, 

CBQL và 

NV 

60 0 1 56 2 1 0 60 100% 45 8 0 0 

I Giáo viên 

Tiểu học 

44 0 1 42 1 0 0 44 100% 34 7 0 0 

1 GV Tiếng 
Anh 

4 0 0 4 0 0 0 3 100% 4 0 0 0 

2 GV Mĩ Thuật 3  0 0 2 1 0  0 3 100% 3 0    0   0 

3 GV Âm Nhạc 2 0 0 2 0 0 0  2 100% 3 0    0 0 

4 GV Tin học 1 0 0 1 0 0 0 1 100% 0 1 0 0 

II Cán bộ quản 

lý 

        100% 3 0   

1 Hiệu trưởng 1 0 1 0  0 0 0 1 100% 1 0 0 0 

2 Phó hiệu 
trưởng 

2 0 1 0   0   0 0 2 100% 2 0 0 0 

III Nhân viên              

1 Văn thư, thủ 
quỹ 

1 0 0 1 0 0 0       

2 Kế toán 1 0 0 1 0 0 0       

4 Nhân viên y 
tế; Thư viện 

1 0 0 0 0 1 0       

6 Thiết bị 1 0 0 1 0 0 0       


